
           SỞ Y TẾ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   BỆNH VIỆN TỪ DŨ  

                                                          

    Số:       659/QyĐ-BVTD              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016 

           

QUY ĐỊNH  

Về việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. 
 

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị 

ngoại trú; 

Căn cứ ý kiến đề xuất của Ban thường trực Hội đồng thuốc và điều trị tại cuộc 

họp ngày 22/4/2016; 

Nh   đ     o vi c kê đơn thuốc h p  ý trong   nh vi n   

Giá  đốc   nh vi n Từ Dũ quy định về vi c kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú 

gồ  các nội dung sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.1. Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại   nh vi n Từ Dũ. 

1.2. Áp dụng đối với  ác sĩ có chứng chỉ hành nghề khá  chữa   nh  chữa   nh. 

2. Nguyên tắc kê đơn thuốc 

2.1. Chỉ đư c kê đơn thuốc sau khi đã có kết qu  khá    nh  chẩn đoán   nh. 

2.2. Kê đơn thuốc phù h p với chẩn đoán   nh và  ức độ   nh. 

2.3. Số  ư ng thuốc đư c kê đơn thực hi n theo phác đồ điều trị của   nh vi n  

hoặc đủ sử dụng tối đa 30 ngày  trừ thuốc gây nghi n  thuốc hướng tâ  thần và tiền chất. 

2.4. Không đư c kê vào đơn thuốc: 

a) Các thuốc  chất không nh   mục đích phòng   nh  chữa   nh; 

 ) Các thuốc chưa đư c phép  ưu hành h p pháp tại Vi t Na ; 

c) Thực phẩ  chức năng (Phụ  ục 02); 

d) Mỹ phẩ  (Phụ  ục 02). 

3. Hình thức kê đơn thuốc 

3.1. Kê đơn thuốc đối với người   nh đến khá    nh tại   nh vi n : 

Bác sĩ thực hi n kê đơn thuốc cho người   nh vào Đơn thuốc (Phụ  ục 01) hoặc 

Sổ khá    nh và ghi tên thuốc  hà   ư ng  số  ư ng   iều dùng  ỗi ngày  số ngày sử 

dụng vào Đơn thuốc hoặc Sổ khá    nh. 

3.2. Kê đơn thuốc đối với người   nh điều trị ngoại trú: 

Bác sĩ ra chỉ định điều trị   ng thuốc vào   nh án điều trị ngoại trú của người 

  nh đồng thời kê đơn (sao chỉ định điều trị) vào Sổ khá    nh.  

3.3. Kê đơn thuốc đối với người   nh tiếp tục ph i điều trị ngoại trú ngay sau khi 

kết thúc vi c điều trị nội trú: 

a) Trường h p  ác sĩ tiên  ư ng người   nh chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc từ 01  

đến 07 ngày thì kê đơn thuốc (chỉ định điều trị) tiếp vào B nh án điều trị nội trú đồng 

thời kê đơn (sao chỉ định điều trị) vào Sổ khá    nh hoặc Đơn thuốc của người   nh. 
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b) Trường h p người kê đơn thuốc tiên  ư ng người   nh cần tiếp tục điều trị trên 

07 ngày thì ph i chuyển sang điều trị ngoại trú ( à    nh án điều trị ngoại trú) ngay sau 

ngày kết thúc điều trị nội trú  vi c kê đơn thuốc thực hi n theo quy định về kê đơn thuốc 

đối với người   nh điều trị ngoại trú. 

3.4. Kê đơn thuốc có ứng dụng công ngh  thông tin trong kê đơn thuốc :  

Đơn thuốc đư c kê trên  áy tính 01  ần  sau đó in ra và  ác sĩ kê đơn ký tên  giao 

cho người   nh 01   n để  ưu trong Sổ khá    nh.  

4. Yêu cầu chung với nội dung kê đơn thuốc 

4.1. Ghi đủ  rõ ràng và chính xác các mục in trong Đơn thuốc hoặc trong Sổ khá  

  nh của người   nh. 

4.2. Ghi chính xác địa chỉ nơi người   nh đang thường trú hoặc tạ  trú: số nhà  

đường phố  tổ dân phố hoặc thôn  ấp    n  xã  phường  thị trấn. 

4.3. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì ph i ghi số tháng tuổi và ghi tên  ố hoặc 

 ẹ của trẻ. 

4.4. Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế (INN  generic) trừ trường h p thuốc có 

nhiều hoạt chất. Trường h p ghi tên thuốc theo tên thương  ại ph i ghi tên thương  ại 

trong ngoặc đơn sau tên chung quốc tế. 

Ví dụ: đối với thuốc Paraceta o  

- Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế: Paraceta o  500 g. 

- Trường h p ghi tên thuốc theo tên thương  ại: Paraceta o  500 g (Hapaco  

hoặc Biragan hoặc Effera gan hoặc Panado  ...) 

4.5. Ghi tên thuốc  nồng độ  hà   ư ng  số  ư ng   iều dùng  đường dùng  số  ần 

dùng của  ỗi  oại thuốc. 

4.6. Số  ư ng thuốc gây nghi n ph i viết   ng chữ  chữ đầu viết hoa. 

4.7. Số  ư ng thuốc: viết thê  số 0 phía trước nếu số  ư ng chỉ có  ột chữ số 

(nhỏ hơn 10). 

4.8. Trường h p sửa chữa đơn thì  ác sĩ kê đơn ph i ký tên ngay  ên cạnh nội 

dung sửa. 

4.9. Gạch chéo phần giấy còn trống từ phía dưới nội dung kê đơn đến phía trên 

chữ ký của  ác sĩ kê đơn; ký  ghi (hoặc đóng dấu) họ tên người kê đơn. 

5. Kê đơn thuốc gây nghiện 

5.1. Kê đơn vào Đơn thuốc “N” (Phụ  ục 03) và đư c  à  thành 03   n: 01 Đơn 

thuốc “N”  ưu tại   nh vi n; 01 Đơn thuốc “N”  ưu trong Sổ khá    nh của người   nh 

và 01 Đơn thuốc “N”  ưu tại cơ sở  án thuốc có dấu của   nh vi n. Trường h p vi c 

cấp   án thuốc của chính   nh vi n Từ Dũ thì không cần dấu của   nh vi n. 

5.2. Kê đơn thuốc điều trị   nh cấp tính số  ư ng thuốc sử dụng không vư t quá 

07 ngày. 

5.3. Trường h p kê đơn thuốc gây nghi n   ác sĩ kê đơn hướng dẫn người   nh 

hoặc người nhà của người   nh viết ca  kết về sử dụng thuốc gây nghi n. Ca  kết (Phụ 

 ục 04) đư c  à  thành 02   n như nhau  trong đó: 01   n  ưu tại   nh vi n  01   n giao 

cho người   nh hoặc người nhà người   nh. 
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5.4. Danh sách chữ ký  ẫu của  ác sĩ kê đơn thuốc gây nghi n đư c Giá  đốc  

  nh vi n duy t và gửi cho các  ộ phận có  iên quan trong   nh vi n. 

5.5. Kê đơn thuốc gây nghi n để gi   đau cho người   nh ung thư 

a). Khi chẩn đoán xác định người   nh ung thư thì  à  B nh án điều trị ngoại trú 

cho người   nh và cấp Sổ điều trị   nh cần chữa trị dài ngày cho người   nh. Bác sĩ kê 

đơn hướng dẫn người   nh hoặc người nhà của người   nh ca  kết về sử dụng thuốc 

gây nghi n cho người   nh vào phần ca  kết tại trang 2 Sổ điều trị   nh cần chữa trị dài 

ngày. 

b). Liều thuốc gây nghi n để gi   đau đư c kê đơn theo nhu cầu gi   đau của 

người   nh  thời gian  ỗi  ần chỉ định thuốc tối đa 30 ngày  nhưng cùng  úc ph i ghi 03 

đơn cho 03 đ t điều trị  iên tiếp   ỗi đơn cho  ột đ t điều trị kê đơn không vư t quá 10  

ngày (ghi rõ ngày  ắt đầu và kết thúc của đ t điều trị). 

c). Trường h p kê đơn thuốc gây nghi n để gi   đau cho người   nh ung thư giai 

đoạn cuối n   tại nhà (người   nh không thể đến khá  tại cơ sở khá    nh  chữa 

  nh): Người   nh ph i có Giấy xác nhận của Trạ  trưởng trạ  y tế xã  phường nơi 

người   nh cư trú xác định người   nh cần tiếp tục điều trị gi   đau   ng thuốc gây 

nghi n (Phụ  ục 05) để  à  căn cứ cho  ác sĩ kê đơn thuốc   ỗi  ần kê đơn  số  ư ng 

thuốc sử dụng không vư t quá 10 ngày. 

6. Kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất 

6.1. Kê đơn vào Đơn thuốc “H” (Phụ  ục 06) và đư c  à  thành 03   n  trong đó: 

01 Đơn thuốc “H”  ưu tại   nh vi n; 01 Đơn thuốc “H”  ưu trong Sổ khá    nh của 

người   nh; 01 Đơn thuốc “H”  ưu tại cơ sở  án thuốc có dấu của   nh vi n. Trường 

h p vi c cấp   án thuốc của chính   nh vi n Từ Dũ thì không cần dấu của b nh vi n.  

6.2. Đối với   nh cấp tính: Kê đơn với số  ư ng thuốc sử dụng không vư t quá 10 

ngày. 

7. Thời hạn đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc 

7.1. Đơn thuốc có giá trị  ua   ĩnh thuốc trong thời hạn tối đa 05 ngày  kể từ ngày 

kê đơn thuốc. 

7.2. Thời gian  ua hoặc  ĩnh thuốc của đơn thuốc gây nghi n phù h p với ngày 

của đ t Điều trị ghi trong đơn. Mua hoặc  ĩnh thuốc gây nghi n đ t 2 hoặc đ t 3 cho 

người   nh ung thư trước 01 đến 03 ngày của  ỗi đ t đều trị (nếu vào ngày nghỉ Lễ  

Tết  thứ   y  chủ nhật thì  ua hoặc  ĩnh vào ngày  iền kề trước hoặc sau ngày nghỉ). 

8. Lưu đơn, tài liệu về thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất 

dùng làm thuốc, đơn thuốc có kê thuốc kháng sinh 

8.1. B nh vi n  ưu đơn thuốc  tài  i u trong  ột thời gian  cụ thể như sau : 

- Đơn thuốc:  ưu 01 nă  kể từ ngày kê đơn. 

- Đơn thuốc “N”  giấy Ca  kết sử dụng thuốc gây nghi n cho người   nh và Đơn 

thuốc “H”:  ưu 02 nă  kể từ khi thuốc hết hạn sử dụng. 

8.2. Khoa Dư c  nhà thuốc   nh vi n  ưu đơn thuốc có kê thuốc kháng sinh trong 

thời gian 01 nă   kể từ ngày kê đơn. Vi c  ưu đơn có thể thực hi n  ột trong các hình 

thức sau đây: 

a) Lưu   n chính hoặc   n sao đơn thuốc; 
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 ) Lưu thông tin về đơn thuốc  ao gồ : tên và địa chỉ cơ sở khá    nh  chữa 

  nh  họ và tên của người kê đơn thuốc  họ và tên của người   nh  địa chỉ thường trú của 

người   nh  tên thuốc kháng sinh  hà   ư ng  số  ư ng. 

8.3. Khi hết thời hạn  ưu tài  i u về thuốc gây nghi n  thuốc hướng tâ  thần và 

tiền chất    nh vi n thành  ập Hội đồng hủy tài  i u theo quy định tại Thông tư số 

19/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 nă  2014 quy định qu n  ý thuốc gây nghi n  thuốc 

hướng tâ  thần và tiền chất dùng  à  thuốc.  

9. Tổ chức thực hiện : 

9.1. Trưởng Phòng Kế hoạch tổng h p  Trưởng các khoa  â  sàng  các khoa 

Khá    nh chịu trách nhi   phổ  iến  triển khai và kiể  tra vi c thực hi n Quy định 

này. 

9.2. Bác sĩ kê đơn thuốc có trách nhi   thực hi n các quy định về kê đơn thuốc 

và chịu trách nhi   về đơn thuốc do  ình kê cho người   nh. 

9.3. Quy định này có hi u  ực áp dụng tại   nh vi n Từ Dũ kể từ ngày 01 tháng 5 

nă  2016.  

Trong quá trình thực hi n  nếu có khó khăn  vướng  ắc  các khoa phòng có  iên 

quan cần ph n ánh kịp thời về Hội đồng thuốc và điều trị  Ban giá  đốc để đư c xe  

xét  hướng dẫn và gi i quyết. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ban Giá  đốc; 

- HĐ thuốc và điều trị; 

- Phòng KHTH, QLCL; 

- Các khoa lâm sàng, khoa khá    nh; 

- Lưu: VT  KD. 

 


